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TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá thay đổi thụ thể estrogen (ER), thụ thể progesterone (PR), thụ thể yếu tố phát triển biểu mô (HER-2), Ki-67 ở bệnh nhân ung thư vú trước và sau hóa trị. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu được tiến hành trên các bệnh nhân ung thư vú ở khoa Nội 2, Bệnh viện K. Lấy mẫu bệnh phẩm sinh thiết tại thời điểm trước và sau điều trị. Tiến hành nhuộm hóa mô miễn dịch xác định tình trạng thụ thể nội tiết ER, PR, HER2 và Ki67 tại hai thời điểm. 
Kết quả: Hai mươi mốt bệnh nhân ung thư vú được làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch. Tỷ lệ thay đổi tình trạng ER, PR, HER-2, Ki-67 lần lượt là 38% (p=0,03), 33% (p=0,025), 57% (p<0,00001) and 67% (p=0,01), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
Kết luận: Tính chất đa hinh thái của ung thư vú có thể là gợi ý cho tình trạng biến đổi đặc điểm hóa mô miễn dịch của ung thư vú trước và sau điều trị.
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SUMMARY

HORMONAL RECEPTORS, HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTER-2, AND KI67 DISCORDANCE BETWEEN PRE-CHEMOTHERAPY BREAST CANCER 
AND PAIRED POST-CHEMOTHRAPY

Objectives: To evaluate the changes of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), human epidermal growth factor 2 (HER2), Ki-67 expressions in breast cancer before and after chemotherapy. 
Patients and methods: A prospective study was carried out in Medical Department 2 of K Hospital. Pathological speciments were collected twice at pre-chemotherapy time and post-chemotherapy time to immunohistochemically analyzed for estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), human epidermal growth factor receptor 2 (HER2), Ki-67 expressions. 
Results: 21 patients with breast cancer were evaluated by immunohistochemistry.The rates of patients had altered  ER, PR, HER-2 and Ki-67 status were 38% (p=0,03), 33% (p=0,025), 57% (p<0,00001) and 67% (p=0,01) respectively. All results were statistical significance. 
Conclusions: Heterogeneous feature in breast cancer tumor may suggest the alternations of discordance membrane receptors in breast cancer cell before and after chemotherapy.

Keywords: Breast cancer, discordance, immunohistochemistry






